
LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/
LỚP GHÉP

MÔN HỌC
LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 2 21/04/2025 Chiều
CĐ ĐD 17C 

(N2)
Điều dưỡng CK hệ nội LT 30 20 5

Ths. BS. Khánh 
Nga

Khoa Y P. B2.2

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 4 23/04/2025 Sáng
CĐ ĐD 17C 

(N2)
Điều dưỡng CK hệ nội LT 30 25 5

Ths. BS. Khánh 
Nga

Khoa Y P. B2.2

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 5 24/04/2025 Sáng
CĐ ĐD 17C 

(N2)
Điều dưỡng CK hệ nội LT 30 30* 5

Ths. BS. Khánh 
Nga

Khoa Y P. B2.2

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 3 22/04/2025 Sáng
CĐ ĐD 17C 

(N1)
CSSK Trẻ em nâng cao TH 30 24 4 N1 Ths. Huyền KDD PTH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 3 22/04/2025 Sáng
CĐ ĐD 17C 

(N1)
CSSK Trẻ em nâng cao TH 30 24 4 N2 Ths. Nhung KDD PTH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 4 23/04/2025 Chiều
CĐ ĐD 17C 

(N1)
Điều dưỡng phòng mổ LT 15 15* 5 Ths Tuyền KDD P. B2.2

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 5 24/04/2025 Sáng
CĐ ĐD 17C 

(N1)
CSSK Trẻ em nâng cao TH 30 28 4 N1 Ths. Huyền KDD PTH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 5 24/04/2025 Sáng
CĐ ĐD 17C 

(N1)
CSSK Trẻ em nâng cao TH 30 28 4 N2 Ths. Dương KDD PTH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 6 25/04/2025 Sáng
CĐ ĐD 17C 

(N1)
CSSK Trẻ em nâng cao TH 30 30* 2 N1 Ths. Huyền KDD PTH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 6 25/04/2025 Sáng
CĐ ĐD 17C 

(N1)
CSSK Trẻ em nâng cao TH 30 30* 2 N2 Ths. Nhung KDD PTH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 7 26/04/2025 Sáng
CĐ ĐD 17C 

(N1)
Thi TH CSSK Trẻ em 

nâng cao 
N1+N2

Ths. Huyền + 
Ths.Nhung

KDD PTH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C
(NHÓM 2)

28 2 21/04/2025 Chiều CĐ ĐD 17A Điều dưỡng CK hệ nội LT 30 20 5
Ths. BS. Khánh 

Nga
Khoa Y P. B2.2

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C
(NHÓM 2)

28 4 23/04/2025 Sáng CĐ ĐD 17A Điều dưỡng CK hệ nội LT 30 25 5
Ths. BS. Khánh 

Nga
Khoa Y P. B2.2

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C
(NHÓM 2)

28 5 24/04/2025 Sáng CĐ ĐD 17A Điều dưỡng CK hệ nội LT 30 30* 5
Ths. BS. Khánh 

Nga
Khoa Y P. B2.2

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C
(NHÓM 1)

32 3 22/04/2025 Chiều CĐ ĐD17B CSSK Trẻ em nâng cao TH 30 24 4 N1 Ths. Huyền KDD PTH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C
(NHÓM 1)

32 3 22/04/2025 Chiều CĐ ĐD17B CSSK Trẻ em nâng cao TH 30 24 4 N2 Ths. Nhung KDD PTH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C
(NHÓM 1)

32 5 24/04/2025 Chiều CĐ ĐD17B Điều dưỡng phòng mổ LT 15 15* 5 Ths Tuyền KDD P. B2.2

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C
(NHÓM 1)

32 5 24/04/2025 Chiều CĐ ĐD17B CSSK Trẻ em nâng cao TH 30 28 4 N1 Ths. Huyền KDD PTH
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LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/
LỚP GHÉP

MÔN HỌC
LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C
(NHÓM 1)

32 6 25/04/2025 Chiều CĐ ĐD17B CSSK Trẻ em nâng cao TH 30 28 4 N2 Ths. Dương KDD PTH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C
(NHÓM 1)

32 6 25/04/2025 Chiều CĐ ĐD17B CSSK Trẻ em nâng cao TH 30 30* 2 N1 Ths. Huyền KDD PTH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C
(NHÓM 1)

32 7 26/04/2025 Chiều CĐ ĐD17B CSSK Trẻ em nâng cao TH 30 30* 2 N2 Ths. Nhung KDD PTH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C
(NHÓM 1)

32 7 26/04/2025 Chiều CĐ ĐD17B
Thi TH CSSK Trẻ em 

nâng cao 
N1+N2

Ths. Huyền+ 
Ths.Nhung

KDD PTH

CĐ. DƯỢC 12A 44 2 21/04/2025 Sáng  
Quản trị kinh doanh 

dược
TH 30 16 4

DS Hoàng Sơn 
(mời) Khoa Dược P. B2.2

CĐ. DƯỢC 12A 44 2 21/04/2025 Chiều
Quản trị kinh doanh 

dược
TH 30 20 4

DS Hoàng Sơn 
(mời) Khoa Dược P. B3.2

CĐ. DƯỢC 12A 44 3 22/04/2025 Sáng
Quản trị kinh doanh 

dược
TH 30 24 4

DS Hoàng Sơn 
(mời)

Khoa Dược P. B2.2

CĐ. DƯỢC 12A 44 3 22/04/2025 Chiều
Quản trị kinh doanh 

dược
TH 30 28 4

DS Hoàng Sơn 
(mời)

Khoa Dược P. B2.2

CĐ. DƯỢC 12A 44 4 23/04/2025 Sáng
Quản trị kinh doanh 

dược
TH 30 30* 2

DS Hoàng Sơn 
(mời)

Khoa Dược P. B2.4

CĐ. DƯỢC 12B 47 5 24/04/2025 Sáng CĐ. DƯỢC 12D
Quản trị kinh doanh 

dược
LT 15 5 5

DS Hoàng Sơn 
(mời)

Khoa Dược P. B3.2

CĐ. DƯỢC 12B 47 6 25/04/2025 Sáng CĐ. DƯỢC 12D
Quản trị kinh doanh 

dược
LT 15 10 5

DS Hoàng Sơn 
(mời)

Khoa Dược P. B3.2

CĐ. DƯỢC 12C 45 2 21/04/2025 Chiều Dược cổ truyền TH 30 4 Nhóm 2 ThS Huyền Khoa Y P. TH

CĐ. DƯỢC 12C 45 3 22/04/2025 Chiều Dược cổ truyền TH 30 8 Nhóm 1 ThS Huyền Khoa Y P. TH

CĐ. DƯỢC 12C 45 4 23/04/2025 Chiều Dược cổ truyền TH 30 8 Nhóm 2 ThS Huyền Khoa Y 27 PCT

CĐ. DƯỢC 12C 45 5 24/04/2025 Chiều Dược cổ truyền TH 30 12 Nhóm 1 ThS Huyền Khoa Y 27 PCT

CĐ. DƯỢC 12C 45 6 4/25/2025 Chiều Dược cổ truyền TH 30 12 Nhóm 2 ThS Huyền Khoa Y P. TH

CĐ. DƯỢC 12C 45 7 4/26/2025 Sáng Dược cổ truyền TH 30 16 Nhóm 1 ThS Huyền Khoa Y P. TH

CĐ. DƯỢC 12C 45 7 4/26/2025 Chiều Dược cổ truyền TH 30 16 Nhóm 2 ThS Huyền Khoa Y P. TH

CĐ. DƯỢC 12D 43 2 21/04/2025 Sáng Dược mỹ phẩm TH 30 24 4
DS Thư Trinh 

(mời)
Khoa Dược P. B2.5

CĐ. DƯỢC 12D 43 2 21/04/2025 Chiều Dược mỹ phẩm TH 30 28 4
DS Thư Trinh 

(mời)
Khoa Dược P. B2.5

CĐ. DƯỢC 12D 43 3 22/04/2025 Sáng Dược mỹ phẩm TH 30 30 2
DS Thư Trinh 

(mời)
Khoa Dược P. B3.1



LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/
LỚP GHÉP

MÔN HỌC
LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

CĐ. DƯỢC 12D 43 5 24/04/2025 Sáng CĐ. DƯỢC 12B
Quản trị kinh doanh 

dược
LT 15 5 5

DS Hoàng Sơn 
(mời)

Khoa Dược P. B3.2

CĐ. DƯỢC 12D 43 6 25/04/2025 Sáng CĐ. DƯỢC 12B
Quản trị kinh doanh 

dược
LT 15 10 5

DS Hoàng Sơn 
(mời)

Khoa Dược P. B3.2

CĐ. DƯỢC 12E 46 2 21/04/2025 Sáng Dược cổ truyền TH 30 16 4 Nhóm 1 BS Phúc Khoa Y 27 PCT

CĐ. DƯỢC 12E 46 2 21/04/2025 Chiều Dược cổ truyền TH 30 16 4 Nhóm 2 BS Phúc Khoa Y P. TH

CĐ. DƯỢC 12E 46 3 22/04/2025 Sáng Dược cổ truyền TH 30 20 4 Nhóm 1 BS Phúc Khoa Y P. TH

CĐ. DƯỢC 12E 46 3 22/04/2025 Chiều Dược cổ truyền TH 30 20 4 Nhóm 2 BS Phúc Khoa Y P. TH

CĐ. DƯỢC 12E 46 4 23/04/2025 Sáng Dược cổ truyền TH 30 24 4 Nhóm 1 BS Phúc Khoa Y 27 PCT

CĐ. DƯỢC 12E 46 4 23/04/2025 Chiều Dược cổ truyền TH 30 24 4 Nhóm 2
BS Phúc

Khoa Y 27 PCT

CĐ. DƯỢC 12E 46 5 4/24/2025 Sáng Dược cổ truyền TH 30 28 4 Nhóm 1 BS Phúc Khoa Y P. TH  

CĐ. DƯỢC 12E 46 5 4/24/2025 Chiều Dược cổ truyền TH 30 28 4 Nhóm 2 BS Phúc Khoa Y P. TH

CĐ. DƯỢC 12E 46 6 4/25/2025 Sáng Dược cổ truyền TH 30 30* 2 N1 BS Phúc Khoa Y P. TH Tiết 1&2

CĐ. DƯỢC 12E 46 6 4/25/2025 Sáng Dược cổ truyền TH 30 30* 2 N2 BS Phúc Khoa Y P. TH Tiết 3&4

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y 
HỌC 14

8 2 21/04/2025 Sáng Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 59 5 Bs Ngọc Hiếu Khoa KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y 
HỌC 14

8 2 21/04/2025 Chiều Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 63 4 Xuân Hùng Khoa KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y 
HỌC 14

8 3 22/04/2025 Sáng Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 68 5 Bs Ngọc Hiếu Khoa KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y 
HỌC 14

8 3 22/04/2025 Chiều Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 72 4 Xuân Hùng Khoa KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y 
HỌC 14

8 4 23/04/2025 Sáng Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 77 5 Bs Ngọc Hiếu Khoa KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y 
HỌC 14

8 4 23/04/2025 Chiều Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 81 4 Xuân Hùng Khoa KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y 
HỌC 14

8 5 24/04/2025 Sáng Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 86 5 Bs Ngọc Hiếu Khoa KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y 
HỌC 14

8 5 24/04/2025 Chiều Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 90 4 Xuân Hùng Khoa KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y 
HỌC 14

8 6 25/04/2025 Sáng Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 95 5 Bs Ngọc Hiếu Khoa KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH



LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/
LỚP GHÉP

MÔN HỌC
LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y 
HỌC 14

8 6 25/04/2025 Chiều Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 99 4 Xuân Hùng Khoa KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y 
HỌC 14

8 7 26/04/2025 Sáng Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 104 5 Bs Ngọc Hiếu Khoa KTYH

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y 
HỌC 14

8 7 26/04/2025 Chiều Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 108 4 Xuân Hùng Khoa KTYH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y 
HỌC 14

12 2 21/04/2025 Sáng Thực hành xét nghiệm 2 TH 180 59 5 Ths. Trà KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y 
HỌC 14

12 2 21/04/2025 Chiều Thực hành xét nghiệm 2 TH 180 63 4
Ths.Trà

ThS. Quỳnh
ThS. Đức

KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y 
HỌC 14

12 3 22/04/2025 Sáng Thực hành xét nghiệm 2 TH 180 68 5
Ths. Trà
ThS. Đức

KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y 
HỌC 14

12 3 22/04/2025 Chiều Thực hành xét nghiệm 2 TH 180 72 4
Ths.Trà

ThS. Quỳnh
ThS. Đức

KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y 
HỌC 14

12 4 23/04/2025 Sáng Thực hành xét nghiệm 2 TH 180 77 5
Ths.Trà

ThS. Quỳnh
ThS. Đức

KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y 
HỌC 14

12 4 23/04/2025 Chiều Thực hành xét nghiệm 2 TH 180 81 4
Ths.Trà

ThS. Quỳnh
ThS. Đức

KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y 
HỌC 14

12 5 24/04/2025 Sáng Thực hành xét nghiệm 2 TH 180 86 5
Ths.Trà

ThS. Quỳnh
ThS. Đức

KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y 
HỌC 14

12 5 24/04/2025 Chiều Thực hành xét nghiệm 2 TH 180 90 4
Ths.Trà

ThS. Quỳnh
ThS. Đức

KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y 
HỌC 14

12 6 25/04/2025 Sáng Thực hành xét nghiệm 2 TH 180 95 5
Ths.Trà

ThS. Quỳnh
ThS. Đức

KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y 
HỌC 14

12 6 25/04/2025 Chiều Thực hành xét nghiệm 2 TH 180 99 4
Ths.Trà

ThS. Quỳnh
ThS. Đức

KTYH
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y 
HỌC 14

12 7 26/04/2025 Sáng Thực hành xét nghiệm 2 TH 180 104 5
Ths.Trà

ThS. Quỳnh
ThS. Đức

KTYH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y 
HỌC 14

12 7 26/04/2025 Chiều Thực hành xét nghiệm 2 TH 180 108 4
Ths.Trà

ThS. Quỳnh
ThS. Đức

KTYH

CĐ. HỘ SINH 10 6 2 21/04/2025 Sáng DSKHHGĐ-PTAT TTLS 45 5 5 CN. Phượng Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. HỘ SINH 10 6 2 21/04/2025 Chiều DSKHHGĐ-PTAT TTLS 45 9 4 CN. Phượng Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. HỘ SINH 10 6 3 22/04/2025 Sáng DSKHHGĐ-PTAT TTLS 45 14 5 CN. Phượng Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. HỘ SINH 10 6 3 22/04/2025 Chiều DSKHHGĐ-PTAT TTLS 45 18 4 CN. Phượng Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

Bù ngày 
nghỉ lễ 

30/04/2025

Bù ngày 
nghỉ lễ 

30/04/2025



LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/
LỚP GHÉP

MÔN HỌC
LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

CĐ. HỘ SINH 10 6 4 23/04/2025 Sáng DSKHHGĐ-PTAT TTLS 45 23 5 CN. Phượng Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. HỘ SINH 10 6 4 23/04/2025 Chiều DSKHHGĐ-PTAT TTLS 45 27 4 CN. Phượng Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. HỘ SINH 10 6 5 24/04/2025 Sáng DSKHHGĐ-PTAT TTLS 45 32 5 CN. Phượng Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. HỘ SINH 10 6 5 24/04/2025 Chiều DSKHHGĐ-PTAT TTLS 45 36 4 CN. Phượng Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. HỘ SINH 10 6 6 25/04/2025 Sáng DSKHHGĐ-PTAT TTLS 45 41 5 CN. Phượng Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. HỘ SINH 10 6 6 25/04/2025 Chiều DSKHHGĐ-PTAT TTLS 45 45* 4 CN. Phượng Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 2 21/04/2025 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 32 5 N1 THS LINH KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 2 21/04/2025 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 32 5 N2 THS. TRÚC KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 2 21/04/2025 Chiều Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 36 4 N1 THS LINH KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 2 21/04/2025 Chiều Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 36 4 N2 THS. TRÚC KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 3 22/04/2025 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 41 5 N1 THS LINH KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 3 22/04/2025 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 41 5 N2 THS. TRÚC KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 3 22/04/2025 Chiều Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 45 4 N1 THS LINH KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 3 22/04/2025 Chiều Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 45 4 N2 THS. TRÚC KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 4 23/04/2025 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 50 5 N1 THS LINH KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 4 23/04/2025 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 50 5 N2 THS. TRÚC KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 4 23/04/2025 Chiều Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 54 4 N1 THS LINH KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 4 23/04/2025 Chiều Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 54 4 N2 THS. TRÚC KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 5 24/04/2025 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 59 5 N1 THS LINH KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 5 24/04/2025 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 59 5 N2 THS. TRÚC KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 5 24/04/2025 Chiều Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 63 4 N2 CN.LUAN KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 5 24/04/2025 Chiều Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 63 4 N1 CN.LUAN KTYH 27PCT
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CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 6 25/04/2025 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 68 5 N1 THS LINH KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 6 25/04/2025 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 68 5 N2 THS. TRÚC KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 6 25/04/2025 Chiều Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 72 4 N2 CN.LUAN KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 6 25/04/2025 Chiều Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 72 4 N1 THS.LINH KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 7 26/04/2025 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 76 4 N2 CN.LUAN KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 7 26/04/2025 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 76 4 N1 THS.LINH KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 7 26/04/2025 Chiều Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 80 4 N2 CN.LUAN KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH 
RĂNG 5

29 7 26/04/2025 Chiều Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 80 4 N1 THS.LINH KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

11 2 21/04/2025 Sáng Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 86 5 ThS Vân Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

11 2 21/04/2025 Chiều Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 90 4 ThS Vân Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

11 3 22/04/2025 Sáng Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 95 5 ThS Vân Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

11 3 22/04/2025 Chiều Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 99 4 ThS Vân Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

11 4 23/04/2025 Sáng Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 104 5 ThS Vân Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

11 4 23/04/2025 Chiều Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 109 4 ThS Vân Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

11 5 24/04/2025 Sáng Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 113 5 ThS Vân Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

11 5 24/04/2025 Chiều Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 117 4 ThS Vân Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

11 6 25/04/2025 Sáng Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 122 5 ThS Vân Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

11 6 25/04/2025 Chiều Thực tập lâm sàng 3 TTLS 180 126 4 ThS Vân Khoa Y
BV ĐK 
tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 43 2 21/04/2025 Sáng LS CSNB Nội Khoa TTLS 135 95 5 N1+N2+N3
Ths. Huyền
Ths. Dương
Ths. Nhung

K. ĐD
BV ĐK 
tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 43 2 21/04/2025 Chiều LS CSNB Nội Khoa TTLS 135 99 4 N1+N2+N3
Ths. Huyền
Ths. Dương
Ths. Nhung

K. ĐD
BV ĐK 
tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 43 3 22/04/2025 Sáng LS CSNB Nội Khoa TTLS 135 104 5 N1+N2+N3
GVBV

Ths. Dương
Ths. Sang

K. ĐD
BV ĐK 
tỉnh KH
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23CĐ.ĐD.18A 43 3 22/04/2025 Chiều LS CSNB Nội Khoa TTLS 135 108 4 N1+N2+N3
Ths. Huyền
Ths. Dương
Ths. Nhung

K. ĐD
BV ĐK 
tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 43 4 23/04/2025 Sáng LS CSNB Nội Khoa TTLS 135 113 5 N1+N2+N3
Ths. Huyền
Ths. Dương
Ths. Nhung

K. ĐD
BV ĐK 
tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 43 4 23/04/2025 Chiều LS CSNB Nội Khoa TTLS 135 117 4 N1+N2+N3
Ths. Huyền
Ths. Dương
Ths. Nhung

K. ĐD
BV ĐK 
tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 43 5 24/04/2025 Sáng LS CSNB Nội Khoa TTLS 135 122 5 N1+N2+N3
Ths. Sang

GVBV
Ths. Nhung

K. ĐD
BV ĐK 
tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 43 5 24/04/2025 Chiều LS CSNB Nội Khoa TTLS 135 126 4 N1+N2+N3
Ths. Huyền
Ths. Dương
Ths. Nhung

K. ĐD
BV ĐK 
tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 43 6 25/04/2025 Sáng LS CSNB Nội Khoa TTLS 135 131 5 N1+N2+N3
GVBV

Ths. Dương
Ths. Sang

K. ĐD
BV ĐK 
tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 43 6 25/04/2025 Chiều LS CSNB Nội Khoa TTLS 135 135* 4 N1+N2+N3
Ths. Huyền
Ths. Dương
Ths. Nhung

K. ĐD
BV ĐK 
tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18B 41 2 21/04/2025 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 95 5 N1+N2+N3
Ths Mỹ

TS Thuyên
Ths Tuyền

K. ĐD
BVĐK 

Tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18B 41 2 21/04/2025 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 99 4 N1+N2+N3
Ths Mỹ

TS Thuyên
Ths Tuyền

K. ĐD
BVĐK 

Tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18B 41 3 22/04/2025 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 104 5 N1+N2+N3
Ths Mỹ

TS Thuyên
Ths Tuyền

K. ĐD
BVĐK 

Tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18B 41 3 22/04/2025 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 108 4 N1+N2+N3
Ths Mỹ

TS Thuyên
Ths Tuyền

K. ĐD
BVĐK 

Tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18B 41 4 23/04/2025 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 113 5 N1+N2+N3
Ths Mỹ

TS Thuyên
Ths Tuyền

K. ĐD
BVĐK 

Tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18B 41 4 23/04/2025 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 117 4 N1+N2+N3
Ths Mỹ

TS Thuyên
Ths Tuyền

K. ĐD
BVĐK 

Tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18B 41 5 24/04/2025 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 122 5 N1+N2+N3
Ths Mỹ

TS Thuyên
Ths Tuyền

K. ĐD
BVĐK 

Tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18B 41 5 24/04/2025 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 126 4 N1+N2+N3
Ths Mỹ

TS Thuyên
Ths Tuyền

K. ĐD
BVĐK 

Tỉnh KH
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23CĐ.ĐD.18B 41 6 25/04/2025 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 131 5 N1+N2+N3
Ths Mỹ

TS Thuyên
Ths Tuyền

K. ĐD
BVĐK 

Tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18B 41 6 25/04/2025 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 135* 4 N1+N2+N3
Ths Mỹ

TS Thuyên
Ths Tuyền

K. ĐD
BVĐK 

Tỉnh KH

23CĐ. DU.13A 34 7 26/04/2025 Sáng
23CĐ.PHCN.6,
24CĐ.XN.16

Sức khỏe môi trường và 
vệ sinh

LT 30 25 5
ThS.Nguyễn 

Kim Soạn
Khoa Y P. B2.5 GV mời

23CĐ. DU.13A 34 7 26/04/2025 Chiều
23CĐ.PHCN.6,
24CĐ.XN.16

Sức khỏe môi trường và 
vệ sinh

LT 30 30* 5
ThS.Nguyễn 

Kim Soạn
Khoa Y P. B2.5 GV mời

23CĐ. DU.13B 34 2 21/04/2025 Sáng BÀO CHẾ TH 60 52 N2
DSCK1. MAI 

LAN
Khoa Dược P. TH

23CĐ. DU.13B 34 2 21/04/2025 Tối CĐ DU.13E Hóa Dược LT 30 3 3 Ds CK1.Quảng Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13B 34 3 22/04/2025 Sáng BÀO CHẾ TH 60 56 N1
DSCK1. MAI 

LAN
Khoa Dược P. TH

23CĐ. DU.13B 34 3 22/04/2025 Tối CĐ DU.13E Hóa Dược LT 30 6 3 Ds CK1.Quảng Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13B 34 4 23/04/2025 Sáng BÀO CHẾ TH 60 56 N2
DSCK1. MAI 

LAN
Khoa Dược P. TH

23CĐ. DU.13B 34 4 23/04/2025 Tối CĐ DU.13E Hóa Dược LT 30 9 3 Ds CK1.Quảng Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13B 34 5 24/04/2025 Chiều BÀO CHẾ TH 60 60* N1
DSCK1. MAI 

LAN
Khoa Dược P. TH

23CĐ. DU.13B 34 5 24/04/2025 Tối CĐ DU.13E Hóa Dược LT 30 12 3 Ds CK1.Quảng Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13B 34 6 25/04/2025 Sáng BÀO CHẾ TH 60 60* N2
DSCK1. MAI 

LAN
Khoa Dược P. TH

23CĐ. DU.13B 34 6 25/04/2025 Tối CĐ DU.13E Hóa Dược LT 30 15 3 Ds CK1.Quảng Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13B 34 7 26/04/2025 Sáng CĐ DU.13E Hóa Dược LT 30 20 5 Ds CK1.Quảng Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13B 34 7 26/04/2025 Chiều CĐ DU.13E Hóa Dược LT 30 25 5 Ds CK1.Quảng Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13C 34 2 21/04/2025 Sáng 23CĐ.DU.13D TIẾNG ANH 2 LT 30 5 5 Ths. Minh Thư KHCB P. B2.1

23CĐ. DU.13C 34 2 21/04/2025 Chiều 23CĐ.DU.13D BÀO CHẾ LT 45 5 5
DSCK1. MAI 

LAN
Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13C 34 3 22/04/2025 Sáng 23CĐ.DU.13D TIẾNG ANH 2 LT 30 10 5 Ths. Minh Thư KHCB P. B2.1

23CĐ. DU.13C 34 3 22/04/2025 Chiều 23CĐ.DU.13D BÀO CHẾ LT 45 10 5
DSCK1. MAI 

LAN
Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13C 34 4 23/04/2025 Sáng 23CĐ.DU.13D TIẾNG ANH 2 LT 30 15 5 Ths. Minh Thư KHCB P. B2.1
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23CĐ. DU.13C 34 4 23/04/2025 Chiều 23CĐ.DU.13D BÀO CHẾ LT 45 15 5
DSCK1. MAI 

LAN
Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13C 34 5 24/04/2025 Sáng 23CĐ.DU.13D BÀO CHẾ LT 45 20 5
DSCK1. MAI 

LAN
Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13C 34 5 24/04/2025 Chiều 23CĐ.DU.13D TIẾNG ANH 2 LT 30 20 5 Ths. Minh Thư KHCB P. B2.1

23CĐ. DU.13C 34 6 25/04/2025 Sáng 23CĐ.DU.13D TIẾNG ANH 2 LT 30 25 5 Ths. Minh Thư KHCB P. B2.1

23CĐ. DU.13C 34 6 25/04/2025 Chiều 23CĐ.DU.13D BÀO CHẾ LT 45 25 5
DSCK1. MAI 

LAN
Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13D 31 2 21/04/2025 Sáng 23CĐ.DU.13C TIẾNG ANH 2 LT 30 5 5 Ths. Minh Thư KHCB P. B2.1

23CĐ. DU.13D 31 2 21/04/2025 Chiều 23CĐ.DU.13C BÀO CHẾ LT 45 5 5
DSCK1. MAI 

LAN
Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13D 31 3 22/04/2025 Sáng 23CĐ.DU.13C TIẾNG ANH 2 LT 30 10 5 Ths. Minh Thư KHCB P. B2.1

23CĐ. DU.13D 31 3 22/04/2025 Chiều 23CĐ.DU.13C BÀO CHẾ LT 45 10 5
DSCK1. MAI 

LAN
Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13D 31 4 23/04/2025 Sáng 23CĐ.DU.13C TIẾNG ANH 2 LT 30 15 5 Ths. Minh Thư KHCB P. B2.1

23CĐ. DU.13D 31 4 23/04/2025 Chiều 23CĐ.DU.13C BÀO CHẾ LT 45 15 5
DSCK1. MAI 

LAN
Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13D 31 5 24/04/2025 Sáng 23CĐ.DU.13C BÀO CHẾ LT 45 20 5
DSCK1. MAI 

LAN
Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13D 31 5 24/04/2025 Chiều 23CĐ.DU.13C TIẾNG ANH 2 LT 30 20 5 Ths. Minh Thư KHCB P. B2.1

23CĐ. DU.13D 31 6 25/04/2025 Sáng 23CĐ.DU.13C TIẾNG ANH 2 LT 30 25 5 Ths. Minh Thư KHCB P. B2.1

23CĐ. DU.13D 31 6 25/04/2025 Chiều 23CĐ.DU.13C BÀO CHẾ LT 45 25 5
DSCK1. MAI 

LAN
Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13E 33 2 21/04/2025 Sáng Bào chế TH 60 40 4 N1 Ds Vy Khoa Dược B1.1

23CĐ. DU.13E 33 2 21/04/2025 Chiều Bào chế TH 60 40 4 N2 Ds Vy Khoa Dược B1.1

23CĐ. DU.13E 33 2 21/04/2025 Tối 23CĐ DU.13B Hóa Dược LT 30 3 3 Ds CK1.Quảng Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13E 33 3 22/04/2025 Sáng Bào chế TH 60 44 4 N1 Ds Vy Khoa Dược B1.1

23CĐ. DU.13E 33 3 22/04/2025 Chiều Bào chế TH 60 44 4 N2 Ds Vy Khoa Dược B1.1

23CĐ. DU.13E 33 3 22/04/2025 Tối Hóa Dược LT 30 6 3 Ds CK1.Quảng Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13E 33 4 23/04/2025 Sáng Bào chế TH 60 48 4 N1 Ds Vy Khoa Dược B1.1
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23CĐ. DU.13E 33 4 23/04/2025 Chiều Bào chế TH 60 48 4 N2 Ds Vy Khoa Dược B1.1

23CĐ. DU.13E 33 4 23/04/2025 Tối 24cd.de.14d Hóa Dược LT 30 9 3 Ds CK1.Quảng Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13E 33 5 24/04/2025 Sáng Bào chế TH 60 52 4 N1 Ds Vy Khoa Dược B1.1

23CĐ. DU.13E 33 5 24/04/2025 Chiều Bào chế TH 60 52 4 N2 Ds Vy Khoa Dược B1.1

23CĐ. DU.13E 33 5 24/04/2025 Tối 23CĐ DU.13B Hóa Dược LT 30 12 3 Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13E 33 6 25/04/2025 Sáng Bào chế TH 60 56 4 N1 Ds Vy Khoa Dược B1.1

23CĐ. DU.13E 33 6 25/04/2025 Chiều Bào chế TH 60 56 4 N2 Ds Vy Khoa Dược B1.1

23CĐ. DU.13E 33 6 25/04/2025 Tối 23CĐ DU.13B Hóa Dược LT 30 15 3 Ds CK1.Quảng Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13E 33 7 26/04/2025 Sáng 23CĐ DU.13B Hóa Dược LT 30 20 5 Ds CK1.Quảng Khoa Dược P. B2.1

23CĐ. DU.13E 33 7 26/04/2025 Chiều 23CĐ DU.13B Hóa Dược LT 30 25 5 Ds CK1.Quảng Khoa Dược P. B2.1

23CĐ.HA.15 9 2 21/04/2025 Sáng KT XQ không thuốc 2 TH 60 56 4 Xuân Hùng Khoa KTYH 27PCT

23CĐ.HA.15 9 3 22/04/2025 Sáng KT XQ không thuốc 2 TH 60 60 4* Xuân Hùng Khoa KTYH 27PCT

23CĐ.HA.15 9 4 23/04/2025 Chiều KT XQ không thuốc 3 TH 30 24 4 Bs Ngọc Hiếu Khoa KTYH 27PCT

23CĐ.HA.15 9 5 24/04/2025 Chiều KT XQ không thuốc 3 TH 30 28 4 Bs Ngọc Hiếu Khoa KTYH 27PCT

23CĐ.HA.15 9 6 25/04/2025 Chiều KT XQ không thuốc 3 TH 30 30 2* Bs Ngọc Hiếu Khoa KTYH 27PCT

23CĐ.PHR.6 32 2 21/04/2025 Sáng
Trang thiết bị và quản lí 

lab nha khoa
TH 30 30 2 N1

CN. PHƯƠNG
(MỜI)

KTYH PTH

23CĐ.PHR.6 32 2 21/04/2025 Sáng
Trang thiết bị và quản lí 

lab nha khoa
TH 30 30 2 N2

CN. PHƯƠNG
(MỜI)

KTYH PTH 9H30

23CĐ.PHR.6 32 3 22/04/2025 Sáng
Thi Trang thiết bị và 
quản lí lab nha khoa

TH
Ths Linh, 
Cn. Luân

ktyh 27pct

23CĐ.PHR.6 32 5 24/04/2025 Sáng
KTPH tháo lắp 2: từng 

phần
TH 60 28 4 CN. HỢP(MỜI) KTYH PTH

23CĐ.PHR.6 32 5 24/04/2025 Chiều
KTPH tháo lắp 2: từng 

phần
TH 60 32 4 CN. HỢP(MỜI) KTYH PTH

23CĐ.PHR.6 32 6 25/04/2025 Sáng
KTPH tháo lắp 2: từng 

phần
TH 60 36 4 CN. HỢP(MỜI) KTYH PTH

23CĐ.PHR.6 32 6 25/04/2025 Chiều
KTPH tháo lắp 2: từng 

phần
TH 60 40 4 CN. HỢP(MỜI) KTYH PTH
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PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

23CĐ.PHR.6 32 7 26/04/2025 Sáng
KTPH tháo lắp 2: từng 

phần
TH 60 44 4 CN. HỢP(MỜI) KTYH PTH

23CĐ.PHR.6 32 7 26/04/2025 Chiều
KTPH tháo lắp 2: từng 

phần
TH 60 48 4 CN. HỢP(MỜI) KTYH PTH

23CĐ.PHCN.6 12 2 21/04/2025 Sáng Vận động trị liệu TH 90 68 4 CN. Mai Lan Khoa Y
P2.15 

(27PCT)

23CĐ.PHCN.6 12 3 22/04/2025 Sáng Vận động trị liệu TH 90 72 4 CN. Mai Lan Khoa Y
P2.15 

(27PCT)

23CĐ.PHCN.6 12 3 22/04/2025 Chiều Vận động trị liệu TH 90 76 4 CN. Mai Lan Khoa Y
P2.15 

(27PCT)

23CĐ.PHCN.6 12 4 23/04/2025 Sáng Vận động trị liệu TH 90 80 4 CN. Mai Lan Khoa Y
P2.15 

(27PCT)

23CĐ.PHCN.6 12 5 24/04/2025 Sáng Vận động trị liệu TH 90 84 4 CN. Mai Lan Khoa Y
P2.15 

(27PCT)

23CĐ.PHCN.6 12 6 25/04/2025 Sáng Vận động trị liệu TH 90 88 4 CN. Mai Lan Khoa Y
P2.15 

(27PCT)

23CĐ.PHCN.6 12 6 25/04/2025 Chiều Vận động trị liệu TH 90 90* 4 CN. Mai Lan Khoa Y
P2.15 

(27PCT)
Hết môn

23CĐ.PHCN.6 12 7 26/04/2025 Sáng
23CĐ. DU.13A 

24CĐ.XN.16
Sức khỏe môi trường và 

vệ sinh
LT 30 25 5

ThS.Nguyễn 
Kim Soạn

Khoa Y P. B2.5 GV mời

23CĐ.PHCN.6 12 7 26/04/2025 Chiều
23CĐ. DU.13A 

24CĐ.XN.16
Sức khỏe môi trường và 

vệ sinh
LT 30 30* 5

ThS.Nguyễn 
Kim Soạn

Khoa Y P. B2.5 GV mời

24CĐ.ĐD.19A 60 2 21/04/2025 Chiều Tin học TH 40 60 Nhóm 2 Ths.Khoa KHCB PTH1

24CĐ.ĐD.19A 60 3 22/04/2025 Sáng Tin học TH 40 60 Nhóm 1 Ths.Khoa KHCB PTH1

24CĐ.ĐD.19A 60 4 23/04/2025 Sáng Tin học TH 44 60 Nhóm 2 Ths.Khoa KHCB PTH1

24CĐ.ĐD.19A 60 5 24/04/2025 Chiều Tin học TH 44 60 Nhóm 1 Ths.Khoa KHCB PTH1

24CĐ.ĐD.19A 60 6 25/04/2025 Chiều Tin học TH 48 60 Nhóm 2 Ths.Khoa KHCB PTH1

24CĐ.ĐD.19A 60 7 26/04/2025 Sáng Tin học TH 48 60 Nhóm 1 Ths.Hiếu KHCB PTH1

24CĐ.ĐD.19B 60 2 21/04/2025 Sáng  Lâm sàng ĐDCS TTLS 90 50 5 N+N2
CN Thanh
Ths Trang

K. ĐD
 BVĐK 
tỉnh KH

24CĐ.ĐD.19B 60 2 21/04/2025 Chiều  Lâm sàng ĐDCS TTLS 90 54 4 N+N2
Ths Chi

Ths Hương
K. ĐD

 BVĐK 
tỉnh KH

24CĐ.ĐD.19B 60 3 22/04/2025 Sáng  Lâm sàng ĐDCS TTLS 90 59 5 N+N2
CN Thanh
Ths Trang

K. ĐD
 BVĐK 
tỉnh KH

24CĐ.ĐD.19B 60 3 22/04/2025 Chiều  Lâm sàng ĐDCS TTLS 90 63 4 N+N2
Ths Chi

Ths Hương
K. ĐD

 BVĐK 
tỉnh KH

24CĐ.ĐD.19B 60 4 23/04/2025 Sáng  Lâm sàng ĐDCS TTLS 90 68 5 N+N2
CN Thanh
Ths Trang

K. ĐD
 BVĐK 
tỉnh KH



LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/
LỚP GHÉP

MÔN HỌC
LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

24CĐ.ĐD.19B 60 4 23/04/2025 Chiều  Lâm sàng ĐDCS TTLS 90 71 4 N+N2
Ths Chi

Ths Hương
K. ĐD

 BVĐK 
tỉnh KH

24CĐ.ĐD.19B 60 5 24/04/2025 Sáng  Lâm sàng ĐDCS TTLS 90 76 5 N+N2
CN Thanh
Ths Trang

K. ĐD
 BVĐK 
tỉnh KH

24CĐ.ĐD.19B 60 5 24/04/2025 Chiều  Lâm sàng ĐDCS TTLS 90 81 4 N+N2
Ths Chi

Ths Hương
K. ĐD

 BVĐK 
tỉnh KH

24CĐ.ĐD.19B 60 6 25/04/2025 Sáng  Lâm sàng ĐDCS TTLS 90 86 5 N1
CN Thanh
Ths Trang

K. ĐD
 BVĐK 
tỉnh KH

24CĐ.ĐD.19B 60 6 25/04/2025 Chiều  Lâm sàng ĐDCS TTLS 90 90* 4 N2
Ths Chi

Ths Hương
K. ĐD

 BVĐK 
tỉnh KH

24CĐ.ĐD.19C 53 2 21/04/2025 Sáng Tin học TH 28 60 Nhóm 2 Ths.Khoa KHCB PTH1

24CĐ.ĐD.19C 53 2 21/04/2025 Chiều Cấp cứu ban đầu TH 30 4 4 Nhóm 1 Cn Thanh K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 2 21/04/2025 Chiều Cấp cứu ban đầu TH 30 4 4 Nhóm 2 Ths Hương K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 2 21/04/2025 Chiều Cấp cứu ban đầu TH 30 4 4 Nhóm 3 Ths Trang K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 3 22/04/2025 Sáng Cấp cứu ban đầu TH 30 8 4 Nhóm 1 Ths Chi K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 3 22/04/2025 Sáng Cấp cứu ban đầu TH 30 8 4 Nhóm 2 Ths Hương K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 3 22/04/2025 Sáng Cấp cứu ban đầu TH 30 8 4 Nhóm 3 Ths Trang K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 3 22/04/2025 Chiều Tin học TH 32 60 4 Nhóm 1 Ths.Khoa KHCB PTH1

24CĐ.ĐD.19C 53 4 23/04/2025 Sáng Cấp cứu ban đầu TH 30 12 4 Nhóm 1 Ths Chi K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 4 23/04/2025 Sáng Cấp cứu ban đầu TH 30 12 4 Nhóm 2 Ths Hương K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 4 23/04/2025 Sáng Cấp cứu ban đầu TH 30 12 4 Nhóm 3 Cn Thanh K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 4 23/04/2025 Chiều Tin học TH 32 60 Nhóm 2 Ths.Khoa KHCB PTH1

24CĐ.ĐD.19C 53 5 24/04/2025 Sáng Tin học TH 36 60 Nhóm 1 Ths.Khoa KHCB PTH1

24CĐ.ĐD.19C 53 5 24/04/2025 Chiều Cấp cứu ban đầu TH 30 16 4 Nhóm 1 Ths Trang K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 5 24/04/2025 Chiều Cấp cứu ban đầu TH 30 16 4 Nhóm 2 Ths Hương K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 5 24/04/2025 Chiều Cấp cứu ban đầu TH 30 16 4 Nhóm 3 Cn Thanh K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 6 25/04/2025 Sáng Tin học TH 36 60 4 Nhóm 2 Ths.Khoa KHCB PTH1



LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/
LỚP GHÉP

MÔN HỌC
LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

24CĐ.ĐD.19C 53 6 25/04/2025 Chiều Cấp cứu ban đầu TH 30 20 4 Nhóm 1 Ths Trang K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 6 25/04/2025 Chiều Cấp cứu ban đầu TH 30 20 4 Nhóm 2 Ths Hương K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 6 25/04/2025 Chiều Cấp cứu ban đầu TH 30 20 4 Nhóm 3 Cn Thanh K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 7 26/04/2025 Sáng Kiểm soát nhiễm khuẩn TH 30 8 4 Nhóm 1 Ths Tuyền K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 7 26/04/2025 Sáng Kiểm soát nhiễm khuẩn TH 30 8 4 Nhóm 2 TS Thuyên K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 7 26/04/2025 Sáng Kiểm soát nhiễm khuẩn TH 30 8 4 Nhóm 3 Ths Mỹ K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 7 26/04/2025 Chiều Kiểm soát nhiễm khuẩn TH 30 12 4 Nhóm 1 Ths Tuyền K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 7 26/04/2025 Chiều Kiểm soát nhiễm khuẩn TH 30 12 4 Nhóm 2 TS Thuyên K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ.ĐD.19C 53 7 26/04/2025 Chiều Kiểm soát nhiễm khuẩn TH 30 12 4 Nhóm 3 Ths Mỹ K. ĐD PTH.ĐD

24CĐ. DU.14A 50 2 21/04/2025 Chiều GDTC TH 60 52 4 Th.s Diệp Tế KHCB Sân KTX 

24CĐ. DU.14A 50 2 21/04/2025 Tối
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 18 3 N2 CN.VIỆT(MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14A 50 3 22/04/2025 Sáng GDTC TH 60 56 4 Th.s Diệp Tế KHCB Sân KTX 

24CĐ. DU.14A 50 3 22/04/2025 Tối
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 20 3 N1 CN.VIỆT(MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14A 50 4 23/04/2025 Tối
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 21 3 N2 CN.VIỆT(MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14A 50 5 24/04/2025 Sáng GDTC TH 60 60* 4 Th.s Diệp Tế KHCB Sân KTX 

24CĐ. DU.14A 50 5 24/04/2025 Tối
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 24 3 N2 CN.VIỆT(MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14A 50 6 25/04/2025 Tối
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 23 3 N1 CN.VIỆT(MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14A 50 7 26/04/2025 Sáng
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 28 4 N2 CN.VIỆT(MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14B 50 2 21/04/2025 Sáng GDTC TH 60 52 4 Th.s Diệp Tế KHCB Sân KTX 

24CĐ. DU.14B 50 2 21/04/2025 Tối
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 30 2 N1

THS.LAN 
HƯƠNG(MỜI)

KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14B 50 3 22/04/2025 Tối
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 18 3 N2

THS.LAN 
HƯƠNG(MỜI)

KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14B 50 4 23/04/2025 Tối
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 21 3 N2

THS.LAN 
HƯƠNG(MỜI)

KTYH 27PCT



LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/
LỚP GHÉP

MÔN HỌC
LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

24CĐ. DU.14B 50 5 24/04/2025 Chiều GDTC TH 60 56 4 Th.s Diệp Tế KHCB Sân KTX 

24CĐ. DU.14B 50 5 24/04/2025 Tối HÓA SINH TH 30 22 3 N2
CN Nguyệt 

(mời)
KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14B 50 6 25/04/2025 Sáng GDTC TH 60 60* 4 Th.s Diệp Tế KHCB Sân KTX 

24CĐ. DU.14B 50 6 25/04/2025 Tối HÓA SINH TH 30 25 3 N2
CN Nguyệt 

(mời)
KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14B 50 6 25/04/2025 Tối
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 24 3 N2

THS.LAN 
HƯƠNG(MỜI)

KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14B 50 7 26/04/2025 Sáng
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 28 4 N2

THS.LAN 
HƯƠNG(MỜI)

KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14B 50 7 26/04/2025 Chiều
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 30 2 N2

THS.LAN 
HƯƠNG(MỜI)

KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14C 50 3 22/04/2025 Sáng HÓA SINH TH 30 7 4 N1
CN Nguyệt 

(mời)
KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14C 50 3 22/04/2025 Chiều HÓA SINH TH 30 4 4 N2
CN Nguyệt 

(mời)
KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14C 50 5 24/04/2025 Chiều
THI TH VI SINH - KÍ 

SINH TRÙNG
CN.VIỆT, THS 

ĐỨC
KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14C 50 6 25/04/2025 Sáng
THI  THỰC VẬT 

DƯỢC
N1,N2 ThS. Thanh Hải KHCB P. TH

24CĐ. DU.14C 50 7 26/04/2025 Sáng HÓA SINH TH 30 11 4 N1
CN Nguyệt 

(mời)
KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14C 50 7 26/04/2025 Chiều HÓA SINH TH 30 8 4 N2
CN Nguyệt 

(mời)
KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14D 50 2 21/04/2025 Sáng Vi sinh - kí sinh trùng TH 30 24 4 N1 Ths. Quỳnh KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14D 50 2 21/04/2025 Sáng Vi sinh - kí sinh trùng TH 30 30 3 N2 Ths. Đức KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14D 50 2 21/04/2025 Tối HÓA SINH TH 30 28 3 N1
CN Nguyệt 

(mời)
KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14D 50 3 22/04/2025 Sáng Vi sinh - kí sinh trùng TH 30 28 4 N1 Ths. Quỳnh KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14D 50 3 22/04/2025 Chiều GDTC TH 60 4 4 Th.s Diệp Tế KHCB Sân KTX 

24CĐ. DU.14D 50 3 22/04/2025 Tối HÓA SINH TH 30 18 3 N1
CN Nguyệt 

(mời)
KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14D 50 4 23/04/2025 Sáng THỰC VẬT DƯỢC TH 30 28 4 N2 ThS. Thanh Hải KHCB P. TH PTH KHCB

24CĐ. DU.14D 50 4 23/04/2025 Chiều GDTC TH 60 8 4 Th.s Diệp Tế KHCB Sân KTX 

24CĐ. DU.14D 50 4 23/04/2025 Tối HÓA SINH TH 30 21 3 N1
CN Nguyệt 

(mời)
KTYH 27PCT



LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/
LỚP GHÉP

MÔN HỌC
LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

24CĐ. DU.14D 50 5 24/04/2025 Sáng Thực Vật Dược TH 30 30* 2 N1 ThS. Thanh Hải KHCB P. TH Tiết 1 và 2

24CĐ. DU.14D 50 5 24/04/2025 Sáng Thực Vật Dược TH 30 30 2 N2 ThS. Thanh Hải KHCB P. TH Tiết 3 và 4

24CĐ. DU.14D 50 5 24/04/2025 Chiều Thi TH thực vật dược N1,N2 ThS. Thanh Hải KHCB P. TH PTH KHCB

24CĐ. DU.14D 50 6 25/04/2025 Chiều GDTC TH 60 12 4 Th.s Diệp Tế KHCB Sân KTX 

24CĐ. DU.14D 50 6 25/04/2025 Tối HÓA SINH TH 30 22 3 N2
CN Nguyệt 

(mời)
KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14D 50 7 26/04/2025 Sáng
THI TH HÓA HỮU 

CƠ
N1, N1 ThS. Đình Hải KHCB P. TH

24CĐ. DU.14D 50 7 26/04/2025 Chiều GDTC TH 60 16 4 Th.s Diệp Tế KHCB Sân KTX 

24CĐ.HA.16 12 2 21/04/2025 Sáng Bệnh học nội khoa LT 30 30* 5
Ths. BS. Khánh 

Nga
Khoa Y P. B2.4

24CĐ.HA.16 12 3 22/04/2025 Sáng 24CĐ.XN.16 Dược lý LT 15 5 5 DS Hưng(mời) Dược P. B2.5

24CĐ.HA.16 12 4 23/04/2025 Sáng 24CĐ.XN.16 Dược lý LT 15 10 5 DS Hưng(mời) Dược P. B2.5

24CĐ.HA.16 12 5 24/04/2025 Sáng 24CĐ.XN.16 Dược lý LT 15 15 5 DS Hưng(mời) Dược P. B2.5

24CĐ.HA.16 12 6 25/04/2025 Sáng 24CĐ.XN.16 Dược lý TH 30 4 4 DS Hưng(mời) Dược P. B2.5

24CĐ.HA.16 12 7 26/04/2025 Sáng
Bệnh học ngoại khoa và 

chấn thương
LT 30 25 5 BS. Hà Tuyên Khoa Y P. B3.1

24CĐ.HA.16 12 7 26/04/2025 Chiều
Bệnh học ngoại khoa và 

chấn thương
LT 30 30* 5 BS. Hà Tuyên Khoa Y P. B3.1

24CĐ.XN.16 19 3 22/04/2025 Sáng 24CĐ.HA.16 Dược lý LT 15 5 5 DS Hưng(mời) Khoa Y P. B2.5

24CĐ.XN.16 19 3 22/04/2025 Chiều Bệnh học LT 45 30 5
Ths. Bs Khánh 

Nga
Khoa Y P. B2.5

24CĐ.XN.16 19 4 23/04/2025 Sáng 24CĐ.HA.16 Dược lý LT 15 10 5 DS Hưng(mời) Dược P. B2.5

24CĐ.XN.16 19 4 23/04/2025 Chiều Bệnh học LT 45 35 5
Ths. Bs Khánh 

Nga
Khoa Y P. B2.4

24CĐ.XN.16 19 5 24/04/2025 Sáng 24CĐ.HA.16 Dược lý LT 15 15 5 DS Hưng(mời) Dược P. B2.5

24CĐ.XN.16 19 5 24/04/2025 Chiều Bệnh học LT 45 40 5
Ths. Bs Khánh 

Nga
Khoa Y P. B2.3

24CĐ.XN.16 19 6 25/04/2025 Sáng 24CĐ.HA.16 Dược lý TH 30 4 4 DS Hưng(mời) Dược P. B2.5

24CĐ.XN.16 19 6 25/04/2025 Chiều Bệnh học LT 45 45* 5
Ths. Bs Khánh 

Nga
Khoa Y P. B2.2



LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/
LỚP GHÉP

MÔN HỌC
LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

24CĐ.XN.16 19 7 26/04/2025 Sáng
23CĐ. DU.13A, 
23CĐ.PHCN.6

Sức khỏe môi trường và 
vệ sinh

LT 30 25 5
ThS.Nguyễn 

Kim Soạn
Khoa Y P. B2.5 GV mời

24CĐ.XN.16 19 7 26/04/2025 Chiều
23CĐ. DU.13A, 
23CĐ.PHCN.6

Sức khỏe môi trường và 
vệ sinh

LT 30 30* 5
ThS.Nguyễn 

Kim Soạn
Khoa Y P. B2.5 GV mời

24CĐ.HS.12 21 3 22/04/2025 Sáng Sinh lí bệnh - Miễn dịch LT 30 15 5
Ths. BS. Khánh 

Nga
Khoa Y P. B2.6

24CĐ.HS.12 21 4 23/04/2025 Sáng Sinh lí bệnh - Miễn dịch LT 30 20 5 Ths. BS. Hương Khoa Y P. B2.6

24CĐ.HS.12 21 5 24/04/2025 Sáng Sinh lí bệnh - Miễn dịch LT 30 25 5 Ths. BS. Hương Khoa Y P. B2.6

24CĐ.HS.12 21 7 26/04/2025 Sáng Sinh lí bệnh - Miễn dịch LT 30 30* 5
Ths. BS. Khánh 

Nga
Khoa Y P. B2.6

24CĐ.PHCN.7 26 2 21/04/2025 Sáng Dược lý TH 30 12 4 Ds. Dũng Dược P. B2.6

24CĐ.PHCN.7 26 2 21/04/2025 Chiều Dược lý TH 30 16 4 Ds. Dũng Dược P. B2.6

24CĐ.PHCN.7 26 3 22/04/2025 Sáng Dược lý TH 30 20 4 Ds. Dũng Dược P. B2.4

24CĐ.PHCN.7 26 3 22/04/2025 Chiều Dược lý TH 30 24 4 Ds. Dũng Dược P. B2.6

24CĐ.PHCN.7 26 4 23/04/2025 Sáng Dược lý TH 30 28 4 Ds. Dũng Dược P. B2.4

24CĐ.PHCN.7 26 4 23/04/2025 Chiều Dược lý TH 30 30 2* Ds. Dũng Dược P. B2.6

23TC.YS.32 20 2 21/04/2025 Sáng TTLS Ngoại khoa TTLS 180 59 5 BS.Phúc Khoa Y
BV Quân Y 

87

23TC.YS.32 20 2 21/04/2025 Chiều TTLS Ngoại khoa TTLS 180 63 4 Khoa Y
BV Quân Y 

87

23TC.YS.32 20 3 22/04/2025 Sáng TTLS Ngoại khoa TTLS 180 68 5 Khoa Y
BV Quân Y 

87

23TC.YS.32 20 3 22/04/2025 Chiều TTLS Ngoại khoa TTLS 180 72 4 Khoa Y
BV Quân Y 

87

23TC.YS.32 20 4 23/04/2025 Sáng TTLS Ngoại khoa TTLS 180 77 5 Khoa Y
BV Quân Y 

87

23TC.YS.32 20 4 23/04/2025 Chiều TTLS Ngoại khoa TTLS 180 81 4 Khoa Y
BV Quân Y 

87

23TC.YS.32 20 5 24/04/2025 Sáng TTLS Ngoại khoa TTLS 180 86 5 Khoa Y
BV Quân Y 

87

23TC.YS.32 20 5 24/04/2025 Chiều TTLS Ngoại khoa TTLS 180 90 4 Khoa Y
BV Quân Y 

87

23TC.YS.32 20 6 25/04/2025 Sáng TTLS Ngoại khoa TTLS 180 95 5 Khoa Y
BV Quân Y 

87

23TC.YS.32 20 6 25/04/2025 Chiều TTLS Ngoại khoa TTLS 180 99 4 BS.Phúc Khoa Y
BV Quân Y 

87



LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/
LỚP GHÉP

MÔN HỌC
LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

23TC.YS.32 20 7 26/04/2025 Sáng TTLS Ngoại khoa TTLS 180 104 5 Khoa Y

23TC.YS.32 20 7 26/04/2025 Chiều TTLS Ngoại khoa TTLS 180 108 4 BS.Phúc Khoa Y

23TC.YHCT.12 14 2 21/04/2025 Sáng
TTLS Xoa bóp - Bấm 

huyệt - Dưỡng sinh
TH 135 59 5 TS Tùng Khoa Y

BV YHCT - 
 PHCN

23TC.YHCT.12 14 2 21/04/2025 Chiều
TTLS Xoa bóp - Bấm 

huyệt - Dưỡng sinh
TH 135 63 4 TS Tùng Khoa Y

BV YHCT - 
 PHCN

23TC.YHCT.12 14 3 22/04/2025 Sáng
TTLS Xoa bóp - Bấm 

huyệt - Dưỡng sinh
TH 135 68 5 TS Tùng Khoa Y

BV YHCT - 
 PHCN

23TC.YHCT.12 14 3 22/04/2025 Chiều
TTLS Xoa bóp - Bấm 

huyệt - Dưỡng sinh
TH 135 72 4 TS Tùng Khoa Y

BV YHCT - 
 PHCN

23TC.YHCT.12 14 4 23/04/2025 Sáng
TTLS Xoa bóp - Bấm 

huyệt - Dưỡng sinh
TH 135 77 5 TS Tùng Khoa Y

BV YHCT - 
 PHCN

23TC.YHCT.12 14 4 23/04/2025 Chiều
TTLS Xoa bóp - Bấm 

huyệt - Dưỡng sinh
TH 135 81 4 TS Tùng Khoa Y

BV YHCT - 
 PHCN

23TC.YHCT.12 14 5 24/04/2025 Sáng
TTLS Xoa bóp - Bấm 

huyệt - Dưỡng sinh
TH 135 86 5 TS Tùng Khoa Y

BV YHCT - 
 PHCN

23TC.YHCT.12 14 5 24/04/2025 Chiều
TTLS Xoa bóp - Bấm 

huyệt - Dưỡng sinh
TH 135 90 4 TS Tùng Khoa Y

BV YHCT - 
 PHCN

23TC.YHCT.12 14 6 25/04/2025 Sáng
TTLS Xoa bóp - Bấm 

huyệt - Dưỡng sinh
TH 135 95 5 TS Tùng Khoa Y

BV YHCT - 
 PHCN

23TC.YHCT.12 14 6 25/04/2025 Chiều
TTLS Xoa bóp - Bấm 

huyệt - Dưỡng sinh
TH 135 99 4 TS Tùng Khoa Y

BV YHCT - 
 PHCN

23TC.YHCT.12 14 7 26/04/2025 Sáng
TTLS Xoa bóp - Bấm 

huyệt - Dưỡng sinh
TH 135 104 5 TS Tùng Khoa Y

23TC.YHCT.12 14 7 26/04/2025 Chiều
TTLS Xoa bóp - Bấm 

huyệt - Dưỡng sinh
TH 135 108 4 TS Tùng Khoa Y

23TC.YHCT.12 14 CN 27/04/2025 Sáng
TTLS Xoa bóp - Bấm 

huyệt - Dưỡng sinh
TH 135 113 5 TS Tùng Khoa Y

23TC.YHCT.12 14 CN 27/04/2025 Chiều
TTLS Xoa bóp - Bấm 

huyệt - Dưỡng sinh
TH 135 117 4 TS Tùng Khoa Y

24TC.YS.33 29 2 21/04/2025 Sáng GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YS.33 29 2 21/04/2025 Chiều GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

Bù ngày 
nghỉ lễ 

30/4/2025

Bù ngày 
nghỉ lễ 

30/4/2025

Bù ngày 
nghỉ lễ 

01/05/2025



LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/
LỚP GHÉP

MÔN HỌC
LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

24TC.YS.33 29 3 22/04/2025 Sáng GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YS.33 29 3 22/04/2025 Chiều GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YS.33 29 4 23/04/2025 Sáng GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YS.33 29 4 23/04/2025 Chiều GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YS.33 29 5 24/04/2025 Sáng GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YS.33 29 5 24/04/2025 Chiều GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YS.33 29 6 25/04/2025 Sáng GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YS.33 29 6 25/04/2025 Chiều GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YS.33 29 7 26/04/2025 Sáng GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YS.33 29 7 26/04/2025 Chiều GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YHCT.13 11 2 21/04/2025 Sáng GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YHCT.13 11 2 21/04/2025 Chiều GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YHCT.13 11 3 22/04/2025 Sáng GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YHCT.13 11 3 22/04/2025 Chiều GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YHCT.13 11 4 23/04/2025 Sáng GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YHCT.13 11 4 23/04/2025 Chiều GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YHCT.13 11 5 24/04/2025 Sáng GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YHCT.13 11 5 24/04/2025 Chiều GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YHCT.13 11 6 25/04/2025 Sáng GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YHCT.13 11 6 25/04/2025 Chiều GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YHCT.13 11 7 26/04/2025 Sáng GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời

24TC.YHCT.13 11 7 26/04/2025 Chiều GDQP và An ninh LT+TH 45 Mời


